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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 101/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26207222378 Nguyễn Kim Chi ECO 302 SA K27PSU-QTH NỢ HP

2 28208034809 Đoàn Thị Danh ECO 302 SA K28PSU-QTH

3 28214301830 Nguyễn Thành Đạt ECO 302 SA K28PSU-QTH

4 28205004610 Lý Thị Diễm ECO 302 SA K28KDN

5 28218004024 Trần Quang Diệp ECO 302 SA K28QTH

6 26202742504 Nguyễn Thị Mỹ Diệu ECO 302 SA K26PSU-QTH NỢ HP

7 28204604862 Cao Đặng Thùy Dung ECO 302 SA K28KDN

8 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung ECO 302 SA K28QTD

9 28208151838 Trần Thị Thùy Dương ECO 302 SA K28HP-QTH

10 28204501730 Hồ Mỹ Duyên ECO 302 SA K28QTD

11 28214904886 Trần Văn Giáp ECO 302 SA K28KDN

12 28204953723 Võ Thị Thu Hà ECO 302 SA K28KDN

13 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh ECO 302 SA K28QTD

14 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền ECO 302 SA K28QTH

15 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền ECO 302 SA K28QTD

16 28204902804 Lê Thị Mỹ Hiền ECO 302 SA K28QTH

17 28204853935 Phan Thị Tâm Hiếu ECO 302 SA K28KDN

18 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu ECO 302 SA K29QTM

19 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn ECO 302 SA K29QTM

20 2321250391 Nguyễn Việt Hoàng ECO 302 SA K27QTC

21 27212180006 Tạ Huy Hoàng ECO 302 SA K27HP-QTH

22 28204906545 Đoàn Thị Ánh Hồng ECO 302 SA K28KDN

23 28214354938 Lê Ngô Quang Huy ECO 302 SA K28QTH

24 28204906829 Phạm Thị Lệ Huyện ECO 302 SA K28KDN

25 28214300922 Phan Thanh Kiệt ECO 302 SA K28QTH

26 28204953739 Dương Thị Kiều ECO 302 SA K28KKT
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2/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 101/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh ECO 302 SA K28QTM

2 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ECO 302 SA K28KDN

3 28204802586 Nguyễn Thị Bích Ly ECO 302 SA K28QTH

4 28204138307 Nguyễn Thị Ái My ECO 302 SA K28QTD

5 28206137665 Trần Thị Trà My ECO 302 SA K28QTD

6 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân ECO 302 SA K28QTM

7 28204929816 Nguyễn Thị Thảo Ngân ECO 302 SA K28KDN

8 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc ECO 302 SA K28QTH

9 28204829236 Đặng Trương Tường Nguyên ECO 302 SA K28KDN

10 28205033288 Nguyễn Thị Phương Nguyên ECO 302 SA K28KDN

11 28214639444 Huỳnh Công Nguyên ECO 302 SA K28QTM

12 28214900374 Phan Thanh Nhật ECO 302 SA K28KDN

13 28209305986 Trần Thị Yến Nhi ECO 302 SA K28PSU-QTH

14 28204639959 Nguyễn Huỳnh Như ECO 302 SA K28HP-QTH

15 28214752702 La Quang Phát ECO 302 SA K28QTD

16 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ECO 302 SA K28KDN

17 28215121100 Trần Hữu Phước ECO 302 SA K28QTH

18 27202837638 Phan Hà Phương ECO 302 SA K28QTD

19 28204301489 Nguyễn Thị Thu Phương ECO 302 SA K28QTH

20 28208049478 Nguyễn Trần Diệu Phương ECO 302 SA K28KDN

21 28214600918 Nguyễn Ngọc Quân ECO 302 SA K28PSU-QTH

22 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ECO 302 SA K28KDN

23 28214324844 Nguyễn Trần Quyết ECO 302 SA K28QNT

24 28209506732 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ECO 302 SA K28KDN

25 28204601531 Trần Thị Diễm Sương ECO 302 SA K28PSU-QTH

26 28214348318 Đỗ Trọng Tấn ECO 302 SA K28QTH NỢ HP
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3/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28219400321 Dương Quang Thái ECO 302 SA K28QNH NỢ HP

2 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo ECO 302 SA K28QTD

3 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo ECO 302 SA K28QTM

4 28214632864 Vòng Trịnh Phú Thịnh ECO 302 SA K28QTM

5 28204938443 Nguyễn Thị Hoài Thu ECO 302 SA K28KDN

6 28204353176 Đặng Thị Kim Thư ECO 302 SA K28QTH

7 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư ECO 302 SA K28QTH

8 28204301503 Đỗ Thị Thu Thương ECO 302 SA K28QTH

9 28208051659 Huỳnh Ngọc Phương Thy ECO 302 SA K28QTH

10 28204605415 Trần Thị Ngọc Trâm ECO 302 SA K28KDN

11 28204353394 Ông Phan Bảo Trân ECO 302 SA K28QNT

12 28214303704 Nguyễn Mậu Trang ECO 302 SA K28QTH

13 29202183051 Bùi Thị Mỹ Trang ECO 302 SA K29QTH NỢ HP

14 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí ECO 302 SA K25QTH

15 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú ECO 302 SA K26QTH NỢ HP

16 27211235882 Trần Anh Tuấn ECO 302 SA K28HP-QTM

17 29214354183 Trần Văn Tuấn ECO 302 SA K29QTH

18 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết ECO 302 SA K28QTD

19 28204639786 Trần Thảo Uyên ECO 302 SA K28HP-QTH

20 28214953885 Nguyễn Phan Minh Vĩ ECO 302 SA K28KDN

21 28204946425 Tống Khánh Vy ECO 302 SA K28KDN

22 28206203583 Phan Thị Như Ý ECO 302 SA K28KDN

23 28204905901 Trần Hoàng Phúc An ECO 302 SC K28KDN

24 28204946410 Nguyễn Thị Tâm Anh ECO 302 SC K28KDN

25 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh ECO 302 SC K28QTM
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4/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214953953 Lê Đức Anh ECO 302 SC K28KDN

2 26202438222 Trương Thị Ánh Chung ECO 302 SC K26QNH

3 28214606532 Phạm Quốc Cường ECO 302 SC K28QTM

4 28214853929 Phạm Hải Đăng ECO 302 SC K28QTC

5 28204953721 Trần Thị Anh Đào ECO 302 SC K28KDN

6 28214352869 Phùng Đạt ECO 302 SC K28QTH

7 28214803915 Trần Bĩnh Đạt ECO 302 SC K28QNH

8 28204904310 Lê Ái Diễm ECO 302 SC K28KKT

9 28204300898 Nguyễn Thị Xuân Dung ECO 302 SC K28QTH

10 28212248411 Lê Anh Dũng ECO 302 SC K28KDN

11 28204301506 Nguyễn Thị Hương Giang ECO 302 SC K28QTH

12 28204636611 Võ Thị Trà Giang ECO 302 SC K28QTM

13 28204650796 Trà Thị Kim Giang ECO 302 SC K28QTD

14 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang ECO 302 SC K28QTD

15 28205051884 Phan Thị Thúy Hằng ECO 302 SC K28KKT

16 28204352134 Phạm Thị Hạnh ECO 302 SC K28QTN

17 27202345987 Phạm Thị Hiền ECO 302 SC K28QTC

18 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu ECO 302 SC K24QTH

19 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu ECO 302 SC K28QTH

20 28214603799 Lê Xuân Hiếu ECO 302 SC K28KDN

21 28214601700 Nguyễn Văn Hoà ECO 302 SC K28QTM

22 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng ECO 302 SC K28QTD

23 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng ECO 302 SC K28QTH

24 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng ECO 302 SC K28QNH

25 28214953737 Hoàng Đình Hùng ECO 302 SC K28KDN
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5/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26218630323 Nguyễn Tấn Huy ECO 302 SC K26QTM

2 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy ECO 302 SC K28QTM

3 28202380313 Đỗ Thị Như Huyền ECO 302 SC K28QTC

4 28204301671 Nguyễn Thị Thu Huyền ECO 302 SC K28QTH

5 26212127969 Trần Văn Anh Khoa ECO 302 SC K26QTH

6 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài ECO 302 SC K28QTN

7 28214851065 Bùi Minh Lâm ECO 302 SC K28QNH

8 28204322014 Phan Thị Thu Liên ECO 302 SC K28QTN

9 28204306966 Vi Thị Khánh Linh ECO 302 SC K28QTM

10 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh ECO 302 SC K28QTM

11 28204639706 Hoàng Thị Khánh Linh ECO 302 SC K28QTM

12 28204630133 Phạm Thị Tố Loan ECO 302 SC K28QTH

13 28204322392 Phạm Thị Trà My ECO 302 SC K28QTH

14 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na ECO 302 SC K28QTD

15 28204949857 Trần Thị Kiều Nga ECO 302 SC K28KDN

16 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ECO 302 SC K28KDN

17 28204653370 Ngô Thị Ngân ECO 302 SC K28QTD

18 28204635948 Nguyễn Như Ngọc ECO 302 SC K28QTM

19 28204652566 Đàm Trương Thảo Nguyên ECO 302 SC K28QTM

20 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên ECO 302 SC K28QTM

21 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên ECO 302 SC K28QTD

22 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật ECO 302 SC K26QTM

23 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi ECO 302 SC K28QTM

24 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ECO 302 SC K28KDN

25 28204953832 Triệu Yến Nhi ECO 302 SC K28KDN

26 28204802118 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như ECO 302 SC K28QTC
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6/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như ECO 302 SC K28QTD

2 28208006871 Châu Kiều Như ECO 302 SC K28QTH

3 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung ECO 302 SC K28QTM

4 28206602822 Phạm Thị Mỹ Nương ECO 302 SC K28KDN

5 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát ECO 302 SC K28QTH

6 28206750798 Nguyễn Đình Diễm Phương ECO 302 SC K28KDN

7 28212280326 Trần Minh Phương ECO 302 SC K28QTM

8 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên ECO 302 SC K28QTN

9 28204552464 Cao Ngọc Bảo Quyên ECO 302 SC K28KDN

10 28204600197 Dương Nữ Minh Quyên ECO 302 SC K28HP-QTM

11 28204604532 Quang Bảo Quyên ECO 302 SC K28QTM

12 28204706805 Đoàn Thị Phương Quỳnh ECO 302 SC K28QTD

13 28214903826 Hà Phước Sơn ECO 302 SC K28KDN

14 28204646362 Đào Thị Thu Sương ECO 302 SC K28HP-QTM

15 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm ECO 302 SC K28QTM

16 28218105674 Ngô Việt Thành ECO 302 SC K28KDN

17 28204604802 Phạm Thị Thanh Thảo ECO 302 SC K28QTM

18 28207303265 Lê Thị Thu Thảo ECO 302 SC K28QTD

19 28204751591 Đào Thị Như Thơm ECO 302 SC K28QTD

20 28204946001 Nguyễn Thị Minh Thư ECO 302 SC K28KDN

21 28209351515 Đặng Thị Anh Thư ECO 302 SC K28QTH

22 28204305947 Huỳnh Thị Như Thương ECO 302 SC K28QTH

23 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương ECO 302 SC K28QTH

24 28204648663 Lê Thị Hoài Thương ECO 302 SC K28QTM

25 28204852910 Nguyễn Ngọc Hoài Thương ECO 302 SC K29KDN

26 28209400891 Lê Thu Thúy ECO 302 SC K28KDN
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7/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204650248 Phạm Nhả Thy ECO 302 SC K28QTM NỢ HP

2 28205121610 Lê Thuỷ Tiên ECO 302 SC K28QTM

3 28204653042 Nguyễn Thị Kim Tiền ECO 302 SC K28KDN

4 28209302514 Ngô Thị Yên Tịnh ECO 302 SC K28QTM

5 28204638962 Nguyễn Thị Bích Trâm ECO 302 SC K28QTM

6 28204954207 Đặng Thị Thùy Trang ECO 302 SC K28KDN

7 28204606718 Hứa Viết Thanh Trúc ECO 302 SC K28KDN

8 28204954711 Lê Thị Ngọc Tú ECO 302 SC K28KDN

9 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn ECO 302 SC K28QTM

10 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết ECO 302 SC K28QTN

11 28204347850 Trần Nguyễn Bảo Uyên ECO 302 SC K28QTH

12 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên ECO 302 SC K28QTM

13 28204635946 Ngô Thị Thúy Vy ECO 302 SC K28QTM

14 28209339287 Nguyễn Thị Hoàng Vy ECO 302 SC K28PSU-QTH

15 28214300803 Đào Tăng Vỹ ECO 302 SC K28QTH

16 28204802987 Nguyễn Lê Khánh Xuân ECO 302 SC K28QTM

17 28204902639 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Yên ECO 302 SC K28KDN

18 28204801965 Hoàng Thị Kim Yến ECO 302 SC K28KDN

19 28204906599 Kiều Thị Mỹ An ECO 302 SE K28KDN

20 28219351533 Lương Nguyên Bảo ECO 302 SE K28PSU-QTH

21 28214350308 Ngô Chí Bình ECO 302 SE K28QNT

22 28214834178 Võ Thị Như Bình ECO 302 SE K28QTH

23 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân ECO 302 SE K28QTH

24 28204354936 Nguyễn Thị Kim Chi ECO 302 SE K28QTH

25 28217146522 Phan Lê Minh Công ECO 302 SE K28QTH

26 26212120487 Huỳnh Quang Đại ECO 302 SE K26QTH

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



8/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214740733 Trương Thành Đạt ECO 302 SE K28QTD

2 28204601235 Võ Thị Kim Đính ECO 302 SE K28QTM

3 28205051882 Võ Thị Duyên ECO 302 SE K28KKT

4 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang ECO 302 SE K28QTH

5 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang ECO 302 SE K28QTH

6 28204654751 Lê Nguyên Giêng ECO 302 SE K28QTM

7 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn ECO 302 SE K26QNT NỢ HP

8 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân ECO 302 SE K28QNH

9 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng ECO 302 SE K28QTM

10 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền ECO 302 SE K28QTH

11 28214606654 Trần Trung Hiếu ECO 302 SE K28QTM

12 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ECO 302 SE K28KDN

13 28214652695 Nguyễn Văn Hòa ECO 302 SE K28QTM

14 28204634061 Đinh Thị Kim Huệ ECO 302 SE K28QTM

15 28204604355 Đỗ Dạ Hương ECO 302 SE K28QTM

16 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương ECO 302 SE K28QNH

17 28209350354 Nguyễn Thị Hữu ECO 302 SE K28PSU-QTH

18 28212327576 Tăng Quốc Huy ECO 302 SE K28QTM

19 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền ECO 302 SE K28QTD

20 28204652385 Nguyễn Thị Hải Linh ECO 302 SE K28QTH

21 28209326823 Lưu Công Thùy Linh ECO 302 SE K28QTH

22 28214651147 Vy Kim Long ECO 302 SE K28QTM

23 28219403304 Đinh Hải Long ECO 302 SE K28QNH

24 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly ECO 302 SE K28QNH

25 28214803518 Châu Huệ Mẫn ECO 302 SE K28QNH

26 28214724569 Lê Quang Mạnh ECO 302 SE K28QTD
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9/10

MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202131024 Dương Hà My ECO 302 SE K27PSU-QTH

2 28209327112 Phùng Thị Ái My ECO 302 SE K28PSU-QTH

3 28209327114 Phùng Thị Kiều My ECO 302 SE K28PSU-QTH

4 28204903131 Nguyễn Thị Na ECO 302 SE K28KDN

5 28214645514 Lê Tiến Nam ECO 302 SE K28QTM

6 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga ECO 302 SE K28QTM

7 28206549097 Trịnh Thị Thúy Nga ECO 302 SE K28HP-KQT

8 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa ECO 302 SE K28QNT

9 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc ECO 302 SE K28QTH

10 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên ECO 302 SE K28QTH

11 28204322650 Phạm Thị Nguyên ECO 302 SE K28QTH

12 28204604949 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ECO 302 SE K28KDN

13 28214346582 Đồng Quang Nhật ECO 302 SE K28QTH

14 28204303691 Nguyễn Thị Ánh Nhi ECO 302 SE K28QTH

15 28204644280 Phan Yến Nhi ECO 302 SE K28PSU-QTH

16 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi ECO 302 SE K28QTD

17 28204306873 Huỳnh Hà Như ECO 302 SE K28QTM

18 28204305339 Ngô Thị Mỹ Nhung ECO 302 SE K28KDN

19 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh ECO 302 SE K28QTM

20 28214301047 Trần Đình Phúc ECO 302 SE K28QTH

21 28214304515 Lê Việt Quang ECO 302 SE K28QTH

22 28219303451 Nguyễn Phúc Quyên ECO 302 SE K28PSU-QTH

23 28204954836 Hồ Nguyễn Như Quỳnh ECO 302 SE K28KDN

24 28204902549 Trương Thị Sen ECO 302 SE K28KDN

25 28214300683 Nguyễn Hữu Kim Sơn ECO 302 SE K28QTH

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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MÔN THI : ECO 302 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn ECO 302 SE K28QTM

2 28204648687 Nguyễn Hoài Thương ECO 302 SE K28QTM

3 28204754735 Dương Thị Thu Thủy ECO 302 SE K28QTD

4 28204329981 Huỳnh Cát Tiên ECO 302 SE K28PSU-QTH

5 28214353179 Hoàng Minh Tiến ECO 302 SE K28QTH

6 28214402370 Đỗ Quốc Tiến ECO 302 SE K28QTH

7 28205204242 Đặng Thị Kim Tiết ECO 302 SE K28KDN

8 28204137790 Trần Nguyên Trang ECO 302 SE K28QTD

9 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang ECO 302 SE K28QTH

10 28204653744 Hồ Thị Thùy Trang ECO 302 SE K28QTM

11 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang ECO 302 SE K28QTM

12 28209324400 Ngô Thị Thuỳ Trang ECO 302 SE K28PSU-QTH

13 28204354792 Bùi Thị Trinh ECO 302 SE K28QNT

14 28204303134 Nguyễn Thanh Trúc ECO 302 SE K28QTH

15 27212443883 Hoàng Khắc Trung ECO 302 SE K28QNH

16 28214605512 Trần Xuân Trung ECO 302 SE K28QTM

17 28214852959 Phạm Nguyễn Quang Trường ECO 302 SE K28QTC

18 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn ECO 302 SE K28QTM

19 28209403965 Trần Thị Thanh Tuyền ECO 302 SE K28KDN

20 28209301244 Huỳnh Nhã Uyên ECO 302 SE K28HP-KQT

21 26202122437 Lê Ái Thanh Vân ECO 302 SE K26PSU-QTH

22 28204600594 Phạm Tường Vi ECO 302 SE K28QTM

23 28214650521 Lê Vũ ECO 302 SE K28PSU-QTH

24 28208105974 Hứa Thảo Vy ECO 302 SE K28QNT

25 28204124329 Đỗ Thị Trà My ECO 302 R K28QEC Thi ghép

26

27

28

29
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